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 Báo Cáo Tài Chánh Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018 
1 Ngân quĩ Học Bổng Niên Khóa 2019  

2 Từ Quĩ $USD 5895.(1USD=23.140VNĐ)   $VNĐ    136.410.300  

3 Từ Quĩ $CAD 8000. (1CAD=17.600VNĐ)   $VNĐ    140.800.000 

4 Tổng Cộng 1  $VNĐ    277.210.300  

5 Tiền còn lại từ kỳ phát học bổng năm 2018  $VNĐ      23.250.000 

6 Tổng Cộng  $VNĐ    300.460.300 

7 Chi cho Học bổng 2018  

8 141 Học Bổng mỗi học bổng $VNĐ 1,500.000   $VNĐ   211.500.000  

9 8 Học Bổng mỗi học bổng $ 1.000.000 có xe đạp   $VNĐ       8.000.000 

10 8 xe đạp nam-nữ  2 triệu ĐVN/chiếc   $VNĐ     16.000.000 

11 Quà cho học sinh nhỏ người nhất của quĩ H.B   $VNĐ       1.000.000 

12 220 phần ăn cho các Em tại Nhà Hàng Tâm Đắc   $VNĐ     11.000.000 

13 Ấn loát    $VNĐ       4.120.000 

14 Sinh hoạt ngày phát H.B và Mua Hoa cho Buổi Lễ    $VNĐ          582.000 

15 Quỹ sinh hoạt của nhóm YT-ĐL    $VNĐ     10.500.000  

16 Sửa chữa Lap Top và tablet cho các em   $VNĐ       1.550.000 

17 Tương trợ gia đình nghèo, 2019   $VNĐ     30.100.000 

18 Tổng Cộng (chi)   $VNĐ   294.352.000 

19 Tổng Kết : Còn lại (300.460.300-294.352.000)   $VNĐ       6.108.300 

20 Tổng chi  từ Quĩ / Ân Nhân (2) & (3) 5.895US & 8000 CA 

21 Còn lại từ Quĩ Ân Nhân 0 US & 12840 CA 

22 và   $VNĐ       6.108.300 
 


